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THÔNG TIN CẦN THIẾT ĐỂ KHAI BÁO CHO TỜ KHAI VNACCS/VCIS

Kính gửi: Quý Khách Hàng

Hiện nay Hải quan đang triển khai Hệ thống thông quan tự động và cơ chế một cửa quốc gia VNACCS/VCIS từ 1/4/2014. Tuy nhiên nhiều khách hàng đã khai báo thông tin không chính xác dẫn đến việc Hải quan Giám sát từ chối xếp hàng. Vì vậy chúng tôi xin cung cấp một số thông tin như sau nhằm hỗ trợ khách hàng khai đúng và đủ theo hệ thống VNACCS/VCIS 

A/ Địa điểm lưu kho: 
Đề nghị quí khách hàng khai mã kho riêng của doanh nghiêp trên tờ khai hải quan. Lưu ý trong trường hợp đóng hàng hoặc hạ hàng tại bãi Nam Phát, bãi  chỉ là bãi hạ tạm container để chờ xuất tàu chứ không phải là địa điểm xếp hàng hoặc địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế.

B/ Địa điểm xếp hàng: Là cảng mà container hàng sẽ được xếp lên tàu theo dự kiến. Thông tin về nơi hạ hàng có thể hiện trên booking. 

C/ Mã địa điểm lưu kho, chờ thông quan, bảo thuế: Theo hướng dẫn mới nhất của Hải quan Quý khách sẽ khai địa điểm đích cuối cùng của container trước khi rời khỏi lãnh thổ Việt Nam

Hiện tại chúng tôi đang khai thác các chuyến tàu như sau:
1-Service VJS - chạy thứ hai hàng tuần.
+TÀU COSCO:  GSS YANGON

+ TÀU OOCL: SAN LORENZO
· Cảng xếp hàng: Cảng TÂN VŨ (Tân cảng) – Mã: VNHPN
· Mã địa điểm lưu kho, chờ thông quan, bảo thuế: 03CCS03 
· Tên Chi cục HQ: KV1

2- Service HPH2.

Chạy CN hàng tuần.
Tàu: HAIAN PARK/ HAIAN VIEW/ HAIAN TIME/ HAIAN GATE
· Cảng xếp hàng:  Cảng Hải An – Mã: VNHIA
· Mã địa điểm lưu kho, chờ thông quan, bảo thuế: 03CES01
· Tên Chi cục HQ: KV2

Chạy thứ tư hàng tuần.
Tàu: WANHAI 105/165/ LANTAU BAY
· Cảng xếp hàng: Cảng TÂN VŨ (Tân cảng) – Mã: VNHPN
· Mã địa điểm lưu kho, chờ thông quan, bảo thuế: 03CCS03 
· Tên Chi cục HQ: KV1

3- Service HHX1 - chạy thứ 7 hàng tuần
TÀU: HE YUAN 1, VIMC DIAMOND

· Cảng xếp hàng: Nam Hải Đình Vũ – Mã: VNDNH
· Mã địa điểm lưu kho, chờ thông quan, bảo thuế: 03CES15
· Tên Chi cục HQ: KV2

Hoặc
· Cảng xếp hàng: Nam Đình Vũ – Mã: VNDVN
· Mã địa điểm lưu kho, chờ thông quan, bảo thuế: 03CES11
· Tên Chi cục HQ: KV2

4- Service HHX2 - chạy thứ 5 hàng tuần
 TÀU: DANUM 168, PROS HOPE, HE JIN
· [bookmark: _Hlk509909279]Cảng xếp hàng: Nam Hải Đình Vũ – Mã: VNDNH
· Mã địa điểm lưu kho, chờ thông quan, bảo thuế: 03CES15
· Tên Chi cục HQ: KV2

Hoặc
· Cảng xếp hàng: Nam Đình Vũ – Mã: VNDVN
· Mã địa điểm lưu kho, chờ thông quan, bảo thuế: 03CES11
· Tên Chi cục HQ: KV2

5-Service JCV - chạy thứ hai hàng tuần.
TÀU: CAIYUNHE/CAPE FORBY/FENGYUNHE
· Cảng xếp hàng: Nam Đình Vũ – Mã: VNDVN
· Mã địa điểm lưu kho, chờ thông quan, bảo thuế: 03CES11
· Tên Chi cục HQ: KV2

[bookmark: _Hlk513567654]6 - Service FCS2- chạy thứ sáu hàng tuần
TÀU: DAPHNE/ XIN WEN ZHOU/ WAN HAI 305/ INTERASIA CATALYST/	
VANCOUVER.
Cảng xếp hàng: Cảng Lạch Huyện (HICT) – Mã: VNCLH
Mã địa điểm lưu kho, chờ thông quan, bảo thuế: 03EES06
Tên Chi cục HQ: Đình Vũ

[bookmark: _Hlk91744206]7 - Service HPH3 
TÀU:  RUN XING
Cảng xếp hàng: Cảng Nam Hai – Mã: VNNHC
Mã địa điểm lưu kho, chờ thông quan, bảo thuế: 03TGS01
Tên Chi cục HQ: KV3


[bookmark: _Hlk5701471]D/ Nộp tờ khai Hải Quan & Nhận lại tờ khai Hải Quan (CD):

Address: G-Fortune Depot 1, 1st floor, Km6, Dinh Vu Road, Dong Hai 2 Ward, Hai An Dist., HaiPhong City, Vietnam
PIC:
1. Vũ Quang Hiếu :
  - Zalo/sđt: 0396952526.
  - Email : tom<tom@unigreating.com.cn
  - Skype: 72b708ac18493b14
2. Phạm Tuấn Anh :
  - Zalo/sđt : 0984032365.
  - Skype : 7f2254037b90a014

E/ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA HẠ TẠI ICD GFORTUNE 
- Tên: ICD GF thuộc Công ty cổ phần Greating Fortune Container Việt Nam
- Địa điểm lưu kho: 03TGC14
Địa chỉ: ICD GF, Km6, Đường Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng
- PIC container hàng: Mr. Dương: 0904 033 396

1. Làm thủ tục hạ hàng giống TML (xuất trình Packing list+VGM)

2. Khi hàng bị ROLL
A. Nếu chuyển sang tàu cùng cảng xuất thì khách không phải sửa TKHQ
B. Nếu chuyển sang tàu khác cảng xuất, khách phải sửa lại Đích bảo thuế, tên tàu, số chuyến mới, ngày dự kiến xuất và địa điểm xếp hàng.

3. - Đối với khách hàng mở tờ khai trước khi kéo container hạ bãi ICD GF, Hàng hóa ở đâu thi mã địa điểm lưu kho ở đó.
Ví dụ: Khi container chưa vào Cảng, bãi mà khách đã mở tờ khai thì mã địa điểm lưu kho là kho của nhà máy.

4. - Khách mở tờ khai sau khi container hạ Cảng, bãi thì mã địa điểm lưu kho là mã của ICD GF là: 03TGC14

5. Những trường hợp không được hạ hàng tại ICD GF

a. TKHQ bị luồng đỏ phải kiểm hóa
b. TKHQ hàng lẻ đóng ghép (là tk đầu 5000…)
c. Hàng RF/DG/OOG/BBK


F/ Quý khách hàng vui lòng tra cứu những thông tin cần thiết từ mạng của Hải Quan như sau : http://www.customs.gov.vn

1. Click [image: cid:image002.png@01D00809.F905F730]
2. Click [image: cid:image003.png@01D00809.F905F730]
3. Loading port (địa điểm xếp hàng) : Cảng - ICD trong nước  à click “ Tải về”
4. Laden drop off at depot (địa điểm đích bảo thuế) : [image: cid:image004.png@01D00809.F905F730]

Mã hải quan KVI: 03CC
Mã hải quan KVII: 03CE
Mã hải quan KVIII: 03TG
Mã hải quan DV: 03EE
Mã hải quan ĐTGC: 03PA
Mã hải quan: 03NK

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các Quý khách hàng.
OOCL (Vietnam) Co., Ltd.

OOCL (Vietnam) Co., Ltd – Hanoi Branch
R 608, 6th Floor, Kham Thien Building, 195 Kham Thien Street, Hai Ba Trung Dist, Ha Noi, Vietnam
Telephone: +84 4 22209988    Fax: +84 4 22209990     Corporate Web Site: www.oocl.com 
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